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STT Khoa Mã Tên lớp học phần  SLSV Ngày thi 
Xuất 

thi 
Hình thức thi Thi trên GV phụ trách 

1 Môn chung 209007020212C101 Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1) 14 26/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu 

2 Môn chung 209018020212C301 Triết học Mác-Lênin 13 26/07/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn Trần Hồng Lưu 

3 Môn chung 209020020212C109 Lịch sử Đảng CSVN  34 26/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

4 Môn chung 209020020212C102 Lịch sử Đảng CSVN  34 26/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

5 Môn chung 209020020212C104 Lịch sử Đảng CSVN  34 26/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

6 Môn chung 209020020212C106 Lịch sử Đảng CSVN  34 26/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

7 Môn chung 209020020212C103 Lịch sử Đảng CSVN  34 26/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

8 Môn chung 209020020212C110 Lịch sử Đảng CSVN  35 26/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

9 Môn chung 209020020212C108 Lịch sử Đảng CSVN  34 26/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

10 Môn chung 209020020212C107 Lịch sử Đảng CSVN  34 26/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

11 Môn chung 209020020212C101 Lịch sử Đảng CSVN  34 26/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

12 Môn chung 209020020212C105 Lịch sử Đảng CSVN  34 26/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

13 Môn chung 209008020212C101 Đường lối CM của Đảng CSVN 12 27/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

14 Môn chung 209021020212C101 Lịch sử Đảng CSVN-CLC 35 27/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

15 Môn chung 209021020212C105 Lịch sử Đảng CSVN-CLC 37 27/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

16 Môn chung 209021020212C104 Lịch sử Đảng CSVN-CLC 35 27/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

17 Môn chung 209021020212C103 Lịch sử Đảng CSVN-CLC 35 27/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

18 Môn chung 209021020212C102 Lịch sử Đảng CSVN-CLC 35 27/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Đinh Văn Trọng 

19 Môn chung 209021120212C302 Chủ nghĩa xã hội khoa học 34 27/07/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa 

20 Môn chung 209021120212C301 Chủ nghĩa xã hội khoa học 34 27/07/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa 

21 Môn chung 209021120212C304 Chủ nghĩa xã hội khoa học 34 27/07/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa 

22 Môn chung 209021120212C305 Chủ nghĩa xã hội khoa học 34 27/07/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa 

23 Môn chung 209021120212C306 Chủ nghĩa xã hội khoa học 35 27/07/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa 

24 Môn chung 209021120212C303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 34 27/07/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn Vương Phương Hoa 

25 Môn chung 212002020212C302 Tư tưởng Hồ Chí Minh 37 28/07/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng 



STT Khoa Mã Tên lớp học phần  SLSV Ngày thi 
Xuất 

thi 
Hình thức thi Thi trên GV phụ trách 

26 Môn chung 212002020212C301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 37 28/07/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng 

27 Môn chung 212002020212C303 Tư tưởng Hồ Chí Minh 37 28/07/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng 

28 Môn chung 212002020212C304 Tư tưởng Hồ Chí Minh 37 28/07/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng 

29 Môn chung 212002020212C305 Tư tưởng Hồ Chí Minh 40 28/07/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng 

30 Môn chung 212004020212C101 Tư tưởng Hồ Chí Minh-CLC 35 28/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng 

31 Môn chung 212004020212C102 Tư tưởng Hồ Chí Minh-CLC 35 28/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng 

32 Môn chung 212004020212C104 Tư tưởng Hồ Chí Minh-CLC 35 28/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng 

33 Môn chung 212004020212C103 Tư tưởng Hồ Chí Minh-CLC 35 28/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng 

34 Môn chung 212004020212C105 Tư tưởng Hồ Chí Minh-CLC 38 28/07/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn Dương Anh Hoàng 

35 Anh chuyên 

ngành 

412034320212C101 Kinh doanh xuất nhập khẩu 46 29/07/2021 2C1 Tự luận lms3.ufl.udn.vn Hoàng Thùy Hân 

36 Anh chuyên 

ngành 

412204320212C101 Kinh doanh xuất nhập khẩu 32 29/07/2021 2C1 Tự luận lms3.ufl.udn.vn Hoàng Thùy Hân 

37 Anh chuyên 

ngành 

412207320212C301 Thư tín thương mại  30 29/07/2021 2C3 Tự luận lms3.ufl.udn.vn Nguyễn Thị Cẩm 

Hà 

38 Anh chuyên 

ngành 

412236320212C301 Thư tín thương mại 42 29/07/2021 2C3 Tự luận lms3.ufl.udn.vn Phạm Thị Quỳnh 

Như 

39 Nhật Hàn Thái 417091320212C101 Tiếng Hàn thương mại  44 30/07/2021 2C1 Trắc nghiệm + Tự 

luận 

exams.ufl.udn.vn Khương Diệu My 

40 Nhật Hàn Thái 417175320212C301 Thực hành dịch viết Hàn - Việt 2 45 30/07/2021 2C3 Trắc nghiệm + Tự 

luận 

lms3.ufl.udn.vn Trần Thị Lan Anh 

41 Anh 411297220212C101 Giao thoa văn hóa 80 29/07/2021 2C1 Tự luận Ms teams Nguyễn Hữu Qúy 

42 Anh 411281220212C301 Văn hóa Anh 29 29/07/2021 2C3 Tự luận Ms teams Nguyễn Hữu Qúy 

43 Anh 411306320211C101 Phiên dịch 1 29 30/07/2021 1C1 Vấn đáp Ms teams Hồ Thị Thục Nhi 

44 Anh 411314320212C301 Biên dịch 3 36 30/07/2021 2C3 Tự luận Ms teams Nguyễn Cung Trầm 

 


